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     Đề số 01


          Câu 1: (3 điểm) 
a. Tại sao trong hệ thống lạnh công nghiệp không dùng cáp mà phải dùng van tiết lưu?
b. Vẽ hình các thiết bị và Trình bày cách nạp ga máy lạnh công nghiệp?
Câu 2: (4 điểm) Cho sơ đồ hệ thống như hình vẽ
[image: ]
a. Cho biết tên hệ thống và xác định nhiệt độ t0  của hệ thống
b. Định tên các thiết bị đánh số từ 1 đến 10
c. [bookmark: _GoBack]Giải thích hoạt động.
d. Nếu hệ thống đang vận hành thì thiết bị số 10 bị hư hỏng ( không chạy ) thì hệ thống sẽ như thế nào? Giải thích?
         Câu 3: (3 điểm) Trình bày các bước vận hành hệ thống lạnh 1 cấp ở câu 2.
        
                                                                  _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Câu
	
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	-  Cáp là 1 dạng tiết lưu cố định, sau khi cân chỉnh hàn vào máy thì không thể điều chỉnh được. Thích hợp HTL có Qo bé, ít biến động.
- HTL công nghiệp có Qo lớn, thay đổi liên tục suốt thời gian làm lạnh nên phải dùng
	1

	
	b
	[image: b]
	1

	
	
	HTL công nghiệp nạp ga ở dạng lỏng. Theo hình vẽ, các van 4 và 5 mở, van 1 khóa, xã gió đường ống nạp, sau đó mở van 3 và 2. Tiến hành nạp tĩnh cho hệ thống. Khi áp kế lên từ 03  04 kg/cm2 thì cho MN vận hành, tiếp tục nạp và quan sát kiếng soi ga. Trong công nghiệp người ta nạp số lượng chai hoặc trọng lượng nhà chế tạo qui định. Khi kiếng ga lên đến ½ thì ngừng nạp. Vận hành máy, theo dõi nhiệt độ buồng lạnh, mức độ bám tuyết, các thông số kỹ thuật để đánh giá đủ hoặc thiếu ga. Khi ngừng nạp khóa van 2 và 3, mở van 1 cho hệ thống hoạt động bình thường.
	1

	2
	a
	Hệ thống Warter chiller
Nhiệt độ t0  là -50 C
	1

	
	b
	1-Bồn  nước ; 2- Bình bay hơi ; 3-Máy nén ; 4- Dàn ngưng tụ ;
5-Bình chứa cao áp; 6-Phin lọc;  7-  Bình tách lỏng;  8-Mắt ga;
 9- Van tiết lưu; 10- Bơm nước
	1

	
	c
	Hoạt động: 
Chu trình sử dụng ga R22. Đầu tiên ga được máy nén nén lên thành hơi quá nhiệt có áp suất, nhiệt độ cao. Sau đó tới dàn nóng ở đây hơi môi chất được giải nhiệt bằng không khí nhờ quạt hướng trục ngưng tụ thành lỏng có áp suất nhiệt độ PkTk, tới bình chứa lỏng. Môi chất lỏng tới phin lọc cặn bẩn trước khi tới van điện từ , van tiết lưu hạ áp suất, nhiệt độ xuống Po,To tới thiết bị bay hơi thu nhiệt làm lạnh nước , hơi về qua bình tách lỏng trước khi về máy nén tránh hơi ẩm gây va đập thủy lực. Chu trình lạnh tiếp tục.
	1

	
	d
	Nếu hệ thống vận hành thì thiết bị số 10 bị hư hỏng thì hệ thống sẽ bị hư hỏng phần lưu thông chất tải lạnh 
Giải thích: Bơm hư , nước không lưu chuyển, khi lạnh sẽ đóng băng đường ống, ảnh hưởng toàn bộ hệ thống
	1

	3
	a.
	    Bước 1: Kiểm tra:
+ Điện đủ 3 pha và đủ điện áp, phần cơ phải tốt, không chạm vỏ
+ Môi chất ở mức qui định
+ Dầu bôi trơn  ở mức qui định
+ Hệ thống không có sự rò rĩ, các thiết bị bảo vệ, báo động, điều khiển trạng thái tốt.
	0,5

	
	b.
	Bước 2: 
+ Mở thông  các van chặn từ MN đến TBNT, BCCA
+ Khóa van hút MN, VTL hoặc van chặn trước VTL.
	0,5

	
	
	Bước 3:
+ Cho thiết bị giải nhiệt hoạt động, kiểm tra áp lực lưu lượng nước hoặc lưu lượng gió giải nhiệt.
	0,5

	
	
	Bước 4:
+ Cho động cơ MN làm việc
+ Kiểm tra  áp lực dầu phải đạt qui định khi tốc độ MH đạt qui định. 
+ Từ từ mở van hút đến khi đạt giá trị định mức.
	0,5

	
	
	Bước 5:
+ Từ từ mở VTL  hoặc van chặn trước VTL cấp lỏng cho TBBH
+ Chỉnh áp suất hút theo qui định. 
	0,5

	
	
	Bước 6:
+ Quan sát các thông  số làm việc của hệ thống
+ Nếu mọi thông số lảm việc nằm trong dãy công tác thì việc khởi động xong.
	0,5
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